
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN TÂY HẠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây Hạ, ngày   30  tháng 12  năm 2025

DANH SÁCH
phê duyệt Người có công với cách mạng thuộc diện được tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn xã
(Kèm theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 30 /12/2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

STT Họ và tên Tên Liệt sĩ Số sổ lĩnh tiền Đối tượng Địa chỉ
thôn, xã

Số tiền
nhận Ghi chí

1 Đinh Văn Bớt
(Bộc) 1359 BB suy giảm KNLĐ từ 41-50% Sơn Tây Hạ 400.000

2 Đinh Văn Hằng
(Hăng) 1645 BB suy giảm KNLĐ từ 41-50% Sơn Tây Hạ 400.000

3 Đinh Văn Iếp 1345 BB suy giảm KNLĐ từ 41-50% Sơn Tây Hạ 400.000

4 Đnh Văn Lược 1334 BB suy giảm KNLĐ từ 41-50% Sơn Tây Hạ 400.000

5 Đinh Văn Lươm 1496 BB suy giảm KNLĐ từ 41-50% Sơn Tây Hạ 400.000

6 Đinh Thị Nó 1357 BB suy giảm KNLĐ từ 41-50% Sơn Tây Hạ 400.000

7 Đinh Thị Bảy 1226 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

8 Đinh Văn Bùn 1604 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

9 Đinh Văn Đêm 1589 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

10 Đinh Văn Em 695 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

11 Đinh Văn Hia 1646 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

12 Đinh Văn Hiếu 709 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

13 Đinh Văn Hiêu 2 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

14 Đinh Văn Lóa 581 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

15 Đinh Thị Ngoáy 615 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

16 Đinh Thị Sương 765 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

17 Đinh Văn Xích 1552 BB suy giảm KNLĐ từ 51-60% Sơn Tây Hạ 400.000

18 Đinh Thị Anh 70233 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

19 Đinh Thị Anh 70194 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

20 Đinh APua 70188 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

21 Đinh Thị Bang 70207 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

22 Đinh Thị Báy
(Bảy) 70166 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

23 Đinh Văn Bền 3352 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

24 Đinh Bôn 72949 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

25 Đinh Văn Buôn 3257 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

26 Đinh Văn Cua 70130 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000
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27 Đinh Thị Dất
(Giất) 70176 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

28 Đinh Văn Dố 3434 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

29 Đinh Thị Dơn 70232 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

30 Đinh Văn Dú 66613 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

31 Đinh Văn Đằm 66588 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

32 Đinh văn Đất 70175 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

33 Đinh Thị Đắt 66606 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

34 Đinh Thị Đẩy 70155 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

35 Đinh Văn Đân 72974 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

36 Đinh Thị Điều 66612 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

37 Đinh Văn Đở 70137 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

38 Đinh Văn Đoa 3190 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

39 Đinh Văn Đôn 72899 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

40 Đinh Văn Đủ 3381 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

41 Đinh Thị Đũa 70189 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

42 Đinh Văn Đường 1328 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

43 Đinh Văn Gẩy
(Gẫy) 70182 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

44 Đinh Thị Gơn 70190 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

45 Đinh Văn Hai 3368 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

46 Đinh Văn Hanh 3168 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

47 Đinh Văn Heo 3260 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

48 Đinh Văn Hiá 70135 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

49 Đinh Thị Hoàng 70205 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

50 Đinh Thị Hoanh 70151 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

51 Đinh Văn Hôn
(Hun) 70172 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

52 Đinh Văn Huỳnh 66629 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

53 Đinh Thị Íp 70218 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

54 Đinh Thị Kiếp 70148 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

55 Đinh Thị KNổi 70156 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

56 Đinh Văn Lễ 70196 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

57 Đinh Văn Liên 3375 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

58 Đinh Văn Lỏ 70236 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

59 Đinh Thị Lôi 70224 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

60 Đinh Thị Mang 70214 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000
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61 Đinh Văn Mân 70223 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

62 Đinh Văn Miên 66599 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

63 Đinh Văn Năng 70171 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

64 Đinh Văn Hà Nia 72936 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

65 Đinh Thị Niếp
(Nếp) 66614 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

66 Đinh Thị Niêu 70163 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

67 Đinh Thị Nữ 70184 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

68 Đinh Văn Nút 1521 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

69 Đinh Văn Ngà 3354 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

70 Đinh Văn Ngăn 1510 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

71 Đinh Văn Nhanh 3355 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

72 Đinh Văn Nhớ 67663 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

73 Đinh Thị Pái 70506 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

74 Đinh Thị Pí 70242 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

75 Đinh Thị Ra 70238 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

76 Đinh Thị Rắt 70134 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

77 Đinh Thị Rẩy 70202 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

78 Đinh Thị Ruông 66598 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

79 Đinh Thị Rương
(Ruông) 3194 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

80 Đinh Văn Sứ 70229 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

81 Đinh Văn Tấch
(Tạch) 66611 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

82 Đinh Thị Tên 70234 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

83 Đinh Thị Tình 70169 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

84 Đinh Văn Trờ 70177 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

85 Đinh Văn Vĩa 3386 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

86 Đinh Văn Viết 3288 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

87 Đinh Văn Viêng 3379 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

88 Đinh Thị Vít 70247 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

89 Đinh Văn Vò 1138 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

90 Đinh Thị Xí 70180 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

91 Đinh Thị Xúp 70248 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

92 Đinh Thị Xương 70203 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

93 Đinh Văn Yêm 1497 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

94 Đinh Văn Yêm 3178 BB suy giảm KNLĐ từ 61-70% Sơn Tây Hạ 400.000

95 Đinh Văn Dầng
(Dâng) 10145 NCC giúp đỡ CM trong KC

hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000
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96 Đinh Thị Đeo 1653 NCC giúp đỡ CM trong KC
hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000

97 Đinh Thị Đoàn 1610 NCC giúp đỡ CM trong KC
hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000

98 Đinh Văn Đua 10071 NCC giúp đỡ CM trong KC
hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000

99 Đinh Thị Híp 10106 NCC giúp đỡ CM trong KC
hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000

100 Đinh Thị Mét 1650 NCC giúp đỡ CM trong KC
hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000

101 Đinh Thi ̣Sương 12057 NCC giúp đỡ CM trong KC
hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000

102 Đinh Văn Xoan 2629 NCC giúp đỡ CM trong KC
hưởng ĐXCB Sơn Tây Hạ 400.000

103 Đinh Thị Dang 114 Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ
từ 41% - 60% Sơn Tây Hạ 400.000

104 Đinh Thị Đí 115 Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ
từ 41% - 60% Sơn Tây Hạ 400.000

105 Đinh Văn Đỡ 100 Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ
từ 41% - 60% Sơn Tây Hạ 400.000

106 Đinh Thị Ia 117 Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ
từ 41% - 60% Sơn Tây Hạ 400.000

107 Đinh Văn Ngăn 97 Bị mắc bệnh suy giảm KNLĐ
từ 41% - 60% Sơn Tây Hạ 400.000

108 Đinh Thị Nót
(Chị Dâu LS) LS Đinh Dố 6H-806b Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

109  Đinh Văn Báo
(Cháu LS) LS Đinh Liên 826/QĐ-TTg Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

110 Đinh Văn Hai LS Đinh Bang NB-LS-34218 Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

111 Đinh Văn Hai LS Đinh Bon 034219 Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

112 Đinh Thị Nhân LS Đinh Ra Đê 026475 Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

113 Đinh Văn Hanh LS Đinh Văn Đía
Số bằng 20441km/CL;
QĐ số 412/TTga ngày

26/4/1978
Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

114 Đinh Văn Hanh LS Đinh Văn Đối
Số bằng EL136 cm;
QĐ số 133/QĐ-TTg

ngày 11/02/2001
Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

115 Đinh Văn Lọa LS Đinh Văn Cải
Số bằng EL153 kmQĐ
số 133/QĐ-TTg ngày

11/02/2001
Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

116 Đinh Thi ̣Lôi LS Đinh Văn Lang Số bằng BG 904c Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

117 Đinh Văn Hiệp LS Đinh Văn Héo
Bằng số AY-622bt;
QĐ số 485-CTKT
ngày 04/12/1985

Người thờ cúng liệt sĩ Sơn Tây Hạ 400.000

Tổng cộng: 117 người 46.800.000
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